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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Hà Nội, ngày       tháng       năm 2023

THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2021/TT-BGTVT 

ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi 
tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay 

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006 và 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 
21 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao 
thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 66/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Chính 
phủ quy định về Nhà chức trách hàng không;

Căn cứ Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Chính 
phủ quy định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và Cục trưởng 
Cục Hàng không Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 29/2021/TT-BGTVT ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng 
không, sân bay.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2021/TT-
BGTVT ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay (sau đây gọi 
là Thông tư số 29/2021/TT-BGTVT)

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 17, khoản 21 và bổ sung khoản 27, khoản 28, 
khoản 29, khoản 30, khoản 31, khoản 32 Điều 2 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 17 Điều 2 như sau:
“17. Ngày cơ sở tính slot lịch sử (Historic Baseline Date) là ngày lấy số liệu 

slot đã được xác nhận để làm cơ sở xác định slot lịch sử theo lịch điều phối slot 
của IATA.”;

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 21 Điều 2 như sau:
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“21. Slot là thời gian khởi hành (Off Block Time) hoặc thời gian kết thúc (In 
Block Time) của một chuyến bay theo kế hoạch vào ngày, tháng, năm cụ thể để 
chuyến bay được sử dụng hạ tầng cảng hàng không khai thác đi hoặc đến.”;

c) Bổ sung khoản 27 Điều 2 như sau:
“27. Cảng hàng không được điều phối toàn phần là cảng hàng không có 

năng lực cơ sở hạ tầng không đảm bảo nhu cầu sử dụng slot của các hãng hàng 
không.”;

d) Bổ sung khoản 28 Điều 2 như sau:
 “28. Thời hạn thông báo slot lịch sử (SHL Deadline) là thời hạn Cục Hàng 

không Việt Nam thông báo slot lịch sử đến các hãng hàng không theo lịch điều 
phối slot do IATA công bố.”;

đ) Bổ sung khoản 29 Điều 2 như sau:
“29. Thời hạn chấp thuận slot lịch sử (Agreed Historics Deadline) là thời hạn 

các hãng hàng không gửi trả lời về các slot lịch sử do Cục Hàng không Việt Nam 
thông báo theo lịch điều phối slot do IATA công bố.”;

e) Bổ sung khoản 30 Điều 2 như sau:
“30. Thời hạn gửi đề xuất đầu mùa lịch bay (Initial Submission Deadline) là 

thời hạn các hãng hàng không gửi điện văn đề xuất chuỗi slot đầu mùa lịch bay 
đến Cục Hàng không Việt Nam theo lịch điều phối slot do IATA công bố.”;

g) Bổ sung khoản 31 Điều 2 như sau:
“31. Thời hạn phân bổ chuỗi slot đầu mùa lịch bay (SAL Deadline) là thời hạn 

Cục Hàng không Việt Nam thực hiện việc điều phối các đề xuất slot đầu mùa lịch 
bay của các hãng hàng không theo lịch điều phối slot do IATA công bố.”;

h) Bổ sung khoản 32 Điều 2 như sau:
 “32. Thời hạn trả chuỗi slot vào đầu mùa lịch bay (Series Return Deadline) 

là thời hạn các hãng hàng không trả lại các chuỗi slot không sử dụng theo lịch 
điều phối slot do IATA công bố.”;

2. Bổ sung các khoản 19, khoản 20 Điều 3 như sau:
a) Bổ sung khoản 19 Điều 3 như sau:
“19. AOBT (Actual Off-Block Time): thời gian chuyến bay khởi hành 

thực tế.”;
b) Bổ sung khoản 20 Điều 3 như sau:
“20. AIBT (Actual In-Block Time) là thời gian thực tế kết thúc chuyến bay.”;
3. Thay thế Mục 12. Chương II như sau:

“MỤC 12. ĐIỀU PHỐI GIỜ HẠ, CẤT CÁNH TẠI CẢNG 
HÀNG KHÔNG, SÂN BAY
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Điều 83. Hội đồng slot 
1. Cục Hàng không Việt Nam thành lập Hội đồng slot để tham vấn ý kiến về 

các nội dung trong công tác điều phối slot, bao gồm: 
a) Tham số điều phối slot, thay đổi tham số điều phối slot; 
b) Giải pháp tăng năng lực khai thác tại các cảng hàng không, sân bay Việt 

Nam; 
c) Điều chỉnh, thay đổi độ dài chuỗi slot; tỷ lệ sử dụng đúng của mỗi chuỗi 

slot; tỷ lệ sử dụng slot trên slot xác nhận và tỷ lệ sử dụng đúng slot trên số slot 
được xác nhận làm cơ sở xem xét các đề xuất slot bổ sung của các hãng hàng 
không trong mùa lịch bay; chỉ số slot sử dụng đúng; slot lịch sử của các hãng hàng 
không trong trường hợp điều chỉnh giảm tham số điều phối slot; các mốc thời hạn 
tại lịch điều phối slot của IATA;

d) Chỉ số slot sử dụng đúng, tỷ lệ sử dụng đúng slot liên quan đến việc xác 
định slot lịch sử và các mốc thời gian theo lịch điều phối slot của IATA và độ dài 
chuỗi slot đối với các quốc gia có hãng hàng không hai nước khai thác đi, đến 
đảm bảo cân bằng lợi ích của hai quốc gia;

đ) Danh sách cảng hàng không được điều phối toàn phần.
2. Thành phần Hội đồng slot bao gồm đại diện các hãng hàng không Việt 

Nam, người khai thác cảng hàng không, sân bay, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 
bảo đảm hoạt động bay và các đơn vị thuộc Cục Hàng không Việt Nam.

Điều 84. Nguyên tắc xác định tham số điều phối slot
1. Người khai thác cảng hàng không, sân bay có trách nhiệm xây dựng chỉ 

số giới hạn năng lực khai thác nhà ga, sân đỗ tàu bay.
2. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đảm bảo hoạt động bay có trách nhiệm 

xây dựng chỉ số giới hạn năng lực khai thác đường cất, hạ cánh và dịch vụ điều 
hành bay.

3. Trên cơ sở chỉ số giới hạn năng lực được quy định tại khoản 1, khoản 2 
Điều này và ý kiến Hội đồng slot, Cục Hàng không Việt Nam quyết định về tham 
số điều phối slot, thay đổi tham số điều phối slot.

4. Tham số điều phối slot tại cảng hàng không được xác định theo nguyên 
tắc sau:

a) Tham số điều phối slot liên quan đến nhà ga, sân đỗ tàu bay không vượt 
quá chỉ số giới hạn năng lực khai thác nhà ga, sân đỗ tàu bay quy định tại khoản 
1 Điều này;

b) Tham số điều phối slot liên quan đến đường cất hạ cánh và dịch vụ điều 
hành bay không vượt quá 80% chỉ số giới hạn quy định tại khoản 2 Điều này đối 
với các cảng hàng không được điều phối toàn phần. Tham số điều phối slot của 
các cảng hàng không không được điều phối toàn phần không vượt quá chỉ số giới 
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hạn năng lực khai thác đường cất, hạ cánh và dịch vụ điều hành bay quy định tại 
khoản 2 Điều này.

5. Cục Hàng không Việt Nam xem xét, quyết định điều chỉnh tăng tham số 
điều phối slot đường cất, hạ cánh và dịch vụ điều hành bay tại cảng hàng không 
được điều phối toàn phần không vượt quá chỉ số giới hạn năng lực được quy định 
tại khoản 2 Điều này trong giai đoạn: 

a) Tết Nguyên đán từ ngày 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng Âm lịch; 
b) Cao điểm Hè từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 15 tháng 8 Dương lịch; 
c) Giai đoạn nghỉ Lễ theo quy định; 
d) Các sự kiện văn hóa, kinh tế, chính trị và các giai đoạn cao điểm khác theo 

yêu cầu của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải.
Điều 85. Slot lịch sử
1. Slot lịch sử của một mùa lịch bay là chuỗi slot được sử dụng đúng với tỷ 

lệ ít nhất 80% của mỗi chuỗi slot quốc tế hoặc tỷ lệ ít nhất 70% của mỗi chuỗi slot 
nội địa quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Các chuỗi slot được xem xét làm cơ sở tính slot lịch sử bao gồm:
a) Các chuỗi slot được xác nhận lần cuối đến ngày cơ sở tính slot lịch sử;
b) Các chuỗi slot nội địa được xác nhận thay đổi trước ngày 15 tháng 9 đối 

với lịch bay mùa Đông và trước ngày 15 tháng 02 đối với lịch bay mùa Hè;
c) Các chuỗi slot nội địa thay đổi từ các chuỗi slot quốc tế và ngược lại được 

xác nhận trước ngày 15 tháng 9 đối với lịch bay mùa Đông và trước ngày 15 tháng 
02 đối với lịch bay mùa Hè;

d) Các chuỗi slot đề xuất mới (code N, B) được xác nhận lần đầu, các chuỗi 
slot đề xuất mới (code N) được thực hiện đồng thời với việc hủy chuỗi slot (code 
D) sau ngày cơ sở tính slot lịch sử;

đ) Các chuỗi slot quy định tại điểm b, điểm c khoản này phải được đề xuất 
chậm nhất đến ngày 10 tháng 02 đối với lịch bay mùa Hè và ngày 10 tháng 9 đối 
với lịch bay mùa Đông. 

3. Thứ tự ưu tiên xác định slot lịch sử trong trường hợp số lượng chuỗi slot 
đủ điều kiện xem xét lịch sử vượt tham số điều phối slot:

a) Các chuỗi slot được xác nhận đến ngày cơ sở tính slot lịch sử;
b) Các chuỗi slot xác nhận quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều này;
c) Các chuỗi slot xác nhận quy định tại điểm d khoản 2 Điều này.
4. Slot sử dụng đúng
a) Đối với slot cất cánh là slot được khai thác thực tế không sớm hơn hoặc 

muộn hơn slot đã được xác nhận: 30 phút đối với chuyến bay đi nội địa; 60 phút 
đối với chuyến bay đi quốc tế có khoảng cách giữa hai cảng hàng không nhỏ hơn 
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6.000 km tính theo độ dài đường tròn lớn của trái đất và 120 phút đối với đường 
bay quốc tế có khoảng cách lớn hơn hoặc bằng 6.000 km tính theo độ dài đường 
tròn lớn của trái đất;

b) Đối với slot hạ cánh là slot có giờ khai thác thực tế;
c) Các slot đã được xác nhận nhưng bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh, 

đóng cửa sân bay theo yêu cầu của nhà chức trách hoặc cảng hàng không, sân bay 
đi, đến;

d) Các slot đã được xác nhận bị ảnh hưởng trực tiếp do thay đổi kế hoạch 
bay nhằm phục vụ các chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang hoặc theo yêu cầu 
của cơ quan có thẩm quyền.

5. Tỷ lệ sử dụng đúng slot là thương số của tổng số slot sử dụng đúng trên 
tổng số slot được xác nhận (đối với lịch bay mùa Hè: tính từ ngày bắt đầu của 
chuỗi đến ngày cuối cùng của chuỗi nhưng không quá ngày 20 tháng 8; đối với 
lịch bay mùa Đông: tính từ ngày bắt đầu của chuỗi đến ngày cuối cùng của chuỗi). 
Các chuỗi slot có ngày bắt đầu sau ngày 20 tháng 8 sẽ không được thông báo slot 
lịch sử.

6. Cục Hàng không Việt Nam thông báo slot lịch sử cho các hãng hàng không 
trên cơ sở các chuỗi slot được xác nhận tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 2 Điều 
này theo lịch công bố của IATA.

7. Cục Hàng không Việt Nam xem xét thông báo cho hãng hàng không trước 
thời điểm phân bổ chuỗi slot đầu mùa lịch bay về khả năng các slot quy định tại 
điểm d khoản 2 Điều này là slot lịch sử trong trường hợp hãng hàng không gửi đề 
nghị và tài liệu chứng minh.

8. Hãng hàng không có trách nhiệm gửi tài liệu chứng minh:
a) Chuyến bay bị ảnh hưởng quy định tại điểm d khoản 4 Điều này đến người 

khai thác cảng hàng không, sân bay trước 14 ngày so với thời điểm thông báo slot 
lịch sử theo lịch công bố của IATA;

b) Trong vòng 07 ngày kể từ thời điểm thông báo slot lịch sử theo lịch công 
bố của IATA đối với quy định tại khoản 7 Điều này.

9. Quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này được áp dụng bắt đầu từ ngày 26 
tháng 10 năm 2025 của lịch bay mùa Đông năm 2025 để làm cơ sở xác định slot 
lịch sử cho mùa Đông năm 2026 và các mùa lịch bay kế tiếp.

Điều 86. Thứ tự ưu tiên điều phối giờ hạ, cất cánh
1. Cục Hàng không Việt Nam điều phối chuỗi slot đầu mùa lịch bay theo thứ 

tự ưu tiên như sau:
a) Slot lịch sử và các thay đổi slot lịch sử không tác động đến các tham số 

điều phối slot;
b) Thay đổi slot lịch sử tác động đến các tham số điều phối slot;
c) Các slot kéo dài của mùa khai thác liền kề trước đó;
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d) Slot của hãng hàng không lần đầu tiên khai thác đến cảng hàng không (chỉ 
ưu tiên xác nhận 06 slot/ngày);

đ) Slot đề xuất mới của hãng hàng không đang khai thác.
2. Cục Hàng không Việt Nam sử dụng các tiêu chí ưu tiên bổ sung để điều 

phối các slot chưa được xác nhận theo quy định tại khoản 1 Điều này và các slot 
đề xuất mới của hãng hàng không đang khai thác theo thứ tự như sau:

a) Giai đoạn hiệu lực của chuỗi slot kéo dài từ đầu mùa đến cuối mùa;
b) Giai đoạn hiệu lực của chuỗi slot dài hơn được ưu tiên hơn;
c) Chuyến bay đến, đi từ quốc gia mới;
d) Slot của các đường bay phục vụ kinh tế, xã hội;
đ) Chuyến bay quốc tế có độ dài đường bay dài hơn;
e) Chuyến bay đến, đi từ cảng hàng không mới;
g) Chuỗi slot đã được hãng hàng không trả lại của mùa tương ứng trước đó 

không muộn hơn thời hạn trả chuỗi slot vào đầu mùa lịch bay;
h) Chuyến bay sử dụng tàu bay thân rộng có cấu hình thương mại lớn.
3. Trong trường hợp điều phối chuỗi slot đầu mùa lịch bay theo thứ tự ưu 

tiên quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mà chưa xác nhận hết thì phân bổ 
lần lượt 1:1 theo từng ngày và khung giờ cụ thể, theo thứ tự hãng hàng không có 
tỷ lệ sử dụng đúng slot từ cao xuống thấp trong giai đoạn mùa lịch bay tương ứng 
liền kề trước đó của cảng hàng không tương ứng.

Điều 87. Quy trình điều phối giờ hạ, cất cánh tại cảng hàng không được 
điều phối toàn phần

1. Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm thông báo slot lịch sử trước 
mỗi mùa lịch bay đến hãng hàng không theo thời hạn thông báo slot lịch sử tại 
lịch điều phối slot của IATA. 

2. Hãng hàng không trả lời đồng ý hoặc không đồng ý đối với slot lịch sử tại 
lịch điều phối slot của IATA. Trường hợp không nhận được trả lời của hãng hàng 
không sau thời hạn này thì được coi là hãng hàng không đồng ý slot lịch sử.

3. Hãng hàng không gửi điện văn đề xuất điều phối chuỗi slot đầu mùa lịch 
bay đến địa chỉ thư điện tử được công bố trên Trang thông tin điện tử của Cục 
Hàng không Việt Nam. Thời hạn gửi đề xuất đầu mùa lịch bay theo lịch điều phối 
slot của IATA.

4. Cục Hàng không Việt Nam điều phối chuỗi slot đầu mùa lịch bay trên cơ 
sở thứ tự ưu tiên quy định tại Điều 86 Thông tư này và gửi điện văn kết quả điều 
phối chuỗi slot đầu mùa lịch bay đến hãng hàng không theo thời hạn phân bổ 
chuỗi slot đầu mùa lịch bay tại lịch điều phối slot của IATA.

5. Sau thời hạn phân bổ chuỗi slot đầu mùa lịch bay, Cục Hàng không Việt 
Nam lập danh sách các chuỗi slot đề xuất của các hãng hàng không mới, đường 
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bay mới quy định tại khoản 3 Điều này mà chưa được xác nhận theo danh sách 
điện văn chờ. Các chuỗi slot trong danh sách này sẽ được ưu tiên xác nhận khi có 
slot khả dụng theo thứ tự ưu tiên quy định tại Điều 86 Thông tư này cho đến ngày 
cơ sở tính slot lịch sử.

6. Trường hợp hãng hàng không gửi đề xuất chuỗi slot sau thời hạn gửi đề 
xuất đầu mùa lịch bay, Cục Hàng không Việt Nam điều phối theo các nguyên tắc 
sau:

a) Chỉ được xem xét sau thời hạn phân bổ chuỗi slot đầu mùa lịch bay và sau 
các chuỗi slot quy định khoản 5 Điều này;

b) Hãng hàng không gửi đề xuất trước sẽ được xem xét trước;
c) Các chuỗi slot đề xuất sau ngày 15 tháng 9 đối với lịch bay mùa Đông và 

sau ngày 15 tháng 02 đối với lịch bay mùa Hè sẽ được điều phối cùng với các slot 
không phải là chuỗi theo nguyên tắc gửi trước được xem xét trước. 

7. Đối với các đề xuất slot không phải chuỗi, Cục Hàng không Việt Nam 
điều phối theo các nguyên tắc sau:

a) Chỉ điều phối sau ngày 15 tháng 9 đối với lịch bay mùa Đông và sau ngày 
15 tháng 02 đối với lịch bay mùa Hè;

b) Hãng hàng không gửi đề xuất trước sẽ được xem xét trước.
8. Trường hợp điều chỉnh giảm tham số điều phối tại một cảng hàng không:
a) Trường hợp tham số điều phối giảm, Cục Hàng không Việt Nam điều 

chỉnh giảm tương ứng số slot đang sử dụng của các hãng hàng không theo tỷ trọng 
slot nắm giữ của hãng hàng không tại cảng hàng không đó theo từng khung giờ 
cụ thể của giai đoạn cần điều chỉnh;

b) Trong trường hợp tham số điều phối bị điều chỉnh giảm đã phục hồi nhỏ 
hơn hoặc bằng mức ban đầu, Cục Hàng không Việt Nam điều chỉnh tăng tương 
ứng số slot của các hãng hàng không theo tỷ trọng nắm giữ của hãng hàng không 
tại thời điểm trước khi thực hiện điều chỉnh giảm.

9. Trường hợp tăng tham số điều phối trong các giai đoạn quy định tại khoản 
5 Điều 84 Thông tư này, Cục Hàng không Việt Nam thực hiện điều phối như sau:

a) Các slot được tăng thêm sẽ được tạo thành quỹ;
b) 50% số lượng slot quy định tại điểm a khoản này được điều phối trên cơ 

sở tỷ trọng slot nắm giữ của các hãng hàng không tương ứng với giai đoạn tăng 
tham số tại thời điểm ngày cơ sở tính slot lịch sử, không áp dụng quy định nêu tại 
khoản 12 Điều này;

c) 50% số lượng slot nêu tại điểm a khoản này được điều phối theo thứ tự ưu 
tiên tại khoản 2, khoản 3 Điều 86 Thông tư này và quy định tại khoản 12 Điều 
này.

10. Tham số điều phối được điều chỉnh tăng do nâng cao năng lực phục vụ 
của cảng hàng không và dịch vụ đảm bảo hoạt động bay:
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a) Trường hợp tham số điều phối tăng trước thời hạn phân bổ chuỗi slot đầu 
mùa lịch bay theo lịch điều phối slot của IATA, Cục Hàng không Việt Nam điều 
phối theo quy trình điều phối chuỗi slot đầu mùa lịch bay quy định tại khoản 4 
Điều này;

b) Trường hợp tham số điều phối tăng sau thời hạn phân bổ chuỗi slot đầu 
mùa lịch bay theo lịch điều phối slot của IATA, Cục Hàng không Việt Nam điều 
phối theo quy định tại khoản 9 Điều này. 

11. Hãng hàng không có trách nhiệm trả lại slot đã xác nhận nhưng không 
sử dụng bằng điện văn đến Cục Hàng không Việt Nam. Việc trả lại slot không sử 
dụng được thực hiện như sau:

a) Hãng hàng không trả lại slot đến thời hạn trả chuỗi slot vào đầu mùa lịch 
bay theo lịch điều phối slot của IATA thì thời gian tương ứng với số slot trả lại sẽ 
được trừ đi khi tính slot lịch sử. Các hãng hàng không trả lại chuỗi slot được ghi 
nhận và lập thành danh sách;

b) Hãng hàng không trả slot đã được xác nhận tối thiểu trước 10 ngày so với 
ngày dự kiến khai thác thì slot được trả lại sẽ được trừ đi khi xác định tỷ lệ sử dụng 
slot trên slot xác nhận của tháng gần nhất để làm cơ sở xác nhận slot bổ sung.

12. Cục Hàng không Việt Nam thực hiện quy trình điều phối slot bổ sung 
(nếu có) theo các điều kiện như sau:

a) Hãng hàng không có tỷ lệ sử dụng slot cất cánh đạt từ 85% trở lên và tỷ lệ sử 
dụng đúng slot cất cánh đạt từ 75% trở lên của tháng gần nhất được công bố;

b) Tỷ lệ slot tại lịch khai thác hàng ngày của hãng hàng không trùng với slot 
đã được Cục Hàng không Việt Nam xác nhận của tháng gần nhất đạt từ 85% trở 
lên;

c) Không áp dụng quy định tại điểm a, điểm b khoản này đối với hãng hàng 
không có slot lịch sử trung bình từ 6 slot trong một ngày trở xuống hoặc theo yêu 
cầu của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 87a. Quy trình điều phối giờ hạ, cất cánh tại cảng hàng không 
không được điều phối toàn phần

1. Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm thông báo danh sách chuỗi slot 
được ghi nhận vào cuối mùa lịch bay đối với lịch bay mùa Đông và các chuỗi slot 
được ghi nhận vào ngày 20 tháng 8 đối với lịch bay mùa Hè tương ứng trước đó 
đến các hãng hàng không theo thời hạn thông báo slot lịch sử tại lịch điều phối 
slot của IATA.

2. Hãng hàng không trả lời đồng ý hoặc không đồng ý với danh sách chuỗi 
slot được thông báo tại cảng hàng không theo thời hạn chấp thuận slot lịch sử tại 
lịch điều phối slot của IATA. Trường hợp không nhận được trả lời của hãng hàng 
không sau thời hạn này là hãng hàng không đồng ý với danh sách slot được ghi 
nhận vào cuối mùa lịch bay tương ứng trước đó.
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3. Hãng hàng không gửi điện văn đề xuất điều phối chuỗi slot đầu mùa lịch 
bay đến địa chỉ thư điện tử được công bố trên Trang thông tin điện tử của Cục 
Hàng không Việt Nam không muộn hơn 15 ngày so với thời hạn gửi đề xuất đầu 
mùa lịch bay tại lịch điều phối slot của IATA. 

4. Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm điều phối chuỗi slot đầu mùa lịch 
bay hoặc lấy ý kiến của người khai thác cảng hàng không (trong trường hợp cần 
thiết). Đối với các đề xuất mới (Code N), Cục Hàng không Việt Nam điều phối theo 
tiêu chí ưu tiên bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 86 Thông tư này.

5. Cục Hàng không Việt Nam sẽ điều phối các chuỗi slot gửi sau thời hạn 
quy định tại khoản 3 Điều này cùng với các slot không phải là chuỗi theo nguyên 
tắc hãng hàng không gửi đề xuất trước được xem xét trước sau khi thực hiện việc 
điều phối slot quy định tại khoản 4 Điều này.

Điều 88. Công bố thông tin
1. Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm tổng hợp các thông tin cảng 

hàng không được điều phối toàn phần như sau:
a) Tham số điều phối slot của cảng hàng không, sân bay;
b) Kết quả xác nhận slot cập nhật đến ngày bắt đầu mùa lịch bay;
c) Kết quả thống kê tỷ lệ sử dụng slot trên slot xác nhận, tỷ lệ sử dụng đúng 

slot trên số slot được xác nhận hàng tháng.
2. Các thông tin quy định tại khoản 1 Điều này được công bố công khai trên 

Trang thông tin điện tử của Cục Hàng không Việt Nam.
Điều 89. Quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu slot và ứng dụng công nghệ 

thông tin
1. Cơ sở dữ liệu phục vụ công tác điều phối slot
a) Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu để điều 

phối slot. Các thông số chính của cơ sở dữ liệu gồm tham số điều phối slot, điện 
văn trao đổi slot, số liệu về slot lịch sử theo mùa của các hãng hàng không, số liệu 
slot được xác nhận cập nhật, quỹ slot còn lại cập nhật và các thông số cần thiết 
khác do Cục Hàng không Việt Nam quyết định;

b) Người khai thác cảng hàng không, sân bay, doanh nghiệp cung cấp dịch 
vụ bảo đảm hoạt động bay và các tổ chức liên quan khác tham gia hoạt động vận 
chuyển, khai thác tại các cảng hàng không được điều phối có trách nhiệm cung 
cấp dữ liệu định kỳ quy định tại Điều 90 Thông tư này hoặc đột xuất theo yêu cầu 
của Cục Hàng không Việt Nam.

2. Cục Hàng không Việt Nam cấp quyền truy cập hệ thống phần mềm quản 
lý slot cho các hãng hàng không Việt Nam, người khai thác cảng hàng không, sân 
bay, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay và Cảng vụ hàng 
không. Các đơn vị có trách nhiệm bảo mật tài khoản truy cập hệ thống phần mềm 
quản lý slot của Cục Hàng không Việt Nam. 
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Điều 90. Chế độ báo cáo và cung cấp thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu
1. Người khai thác cảng hàng không, sân bay báo cáo và cung cấp thông 

tin sau:
a) Giới hạn năng lực khai thác nhà ga, sân đỗ định kỳ hai lần 01 năm, khi có 

thay đổi hoặc theo yêu cầu, theo Mẫu số 5.1.1 của Phụ lục I ban hành kèm theo 
Thông tư này;

b) Sử dụng slot chuyến bay nội địa, quốc tế và việc lập kế hoạch khai thác 
hàng ngày so với slot được xác nhận hàng tháng theo Mẫu số 5.1.2 của Phụ lục I 
ban hành kèm theo Thông tư này vào ngày 05 của tháng kế tiếp;

c) Số lượng tàu bay đỗ qua đêm được xác nhận cho hãng hàng không theo Mẫu 
số 5.1.4 của Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này trước ngày 15 tháng 4 hàng 
năm báo cáo đối với số liệu của lịch bay mùa Đông kế tiếp và trước ngày 15 tháng 9 
hàng năm báo cáo đối với số liệu của lịch bay mùa Hè kế tiếp;

d) Sử dụng chuỗi slot theo số hiệu chuyến bay của mùa lịch bay theo Mẫu số 
5.1.5 của Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này; báo cáo gửi về Cục Hàng 
hàng không Việt Nam trước 10 ngày so với ngày thông báo slot lịch sử theo lịch 
điều phối slot của IATA đối với số liệu tổng hợp theo lịch bay mùa. Cục Hàng 
không Việt Nam có trách nhiệm cung cấp lịch điều phối slot của IATA cho người 
khai thác cảng hàng không, sân bay;

đ) Giám sát thu hồi slot theo số hiệu chuyến bay trong mùa lịch bay theo 
Mẫu số 5.1.6 của Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này; báo cáo gửi về Cục 
Hàng không Việt Nam vào ngày 10 hàng tháng để tổng hợp thu hồi chuỗi slot theo 
quy định tại Điều 92 Thông tư này.

2. Cảng vụ hàng không báo cáo và cung cấp thông tin giám sát sử dụng slot 
chuyến bay đi theo Mẫu số 5.2.1 của Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này 
vào ngày 07 của tháng kế tiếp.

3. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay báo cáo và cung 
cấp chỉ số giới hạn năng lực khai thác đường cất hạ cánh và dịch vụ điều hành bay 
định kỳ hai lần 01 năm hoặc khi có thay đổi hoặc theo yêu cầu theo Mẫu 6.1 của 
Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 91. Cơ chế giám sát, quản lý việc sử dụng slot tại các cảng hàng 
không điều phối toàn phần

1. Giám sát thực hiện slot
a) Cảng vụ hàng không có trách nhiệm giám sát việc thực hiện slot tại cảng 

hàng không thuộc phạm vi quản lý, báo cáo Cục Hàng không Việt Nam.
b) Người khai thác cảng hàng không, sân bay có trách nhiệm xây dựng cơ sở 

dữ liệu, đầu tư hệ thống công nghệ thông tin để tiếp nhận, xử lý dữ liệu thực hiện 
slot của các hãng hàng không, báo cáo Cục Hàng không Việt Nam, Cảng vụ hàng 
không.
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c) Hãng hàng không hoặc đơn vị phục vụ mặt đất được hãng hàng không ủy 
quyền có trách nhiệm cung cấp dữ liệu chính xác về thời gian AOBT, AIBT cho 
người khai thác cảng hàng không, sân bay để thực hiện các nội dung được quy 
định tại điểm b khoản 1 Điều này.

2. Các hãng hàng không mở bán vé, đặt giữ chỗ khi chưa có slot lịch sử hoặc 
slot chưa được xác nhận sẽ không được xem xét xác nhận thêm slot trên đường 
bay dự kiến khai thác.

3. Quản lý tàu bay đỗ qua đêm
a) Người khai thác cảng hàng không, sân bay có trách nhiệm xác nhận số 

lượng tàu bay đỗ qua đêm cho từng hãng hàng không theo đăng ký của các hãng 
hàng không phù hợp với năng lực khai thác của cảng hàng không theo quy định 
tại điểm c khoản 1 Điều 90 Thông tư này.

b) Hãng hàng không Việt Nam có trách nhiệm xây dựng kế hoạch khai thác phù 
hợp và tuân thủ số lượng tàu bay đỗ qua đêm quy định tại điểm a khoản này.

c) Hãng hàng không đã được xác nhận số tàu bay đỗ qua đêm trong một mùa 
lịch bay thì sẽ được tiếp tục duy trì số lượng vị trí tàu bay đỗ qua đêm này trong 
mùa lịch bay kế tiếp.

d) Trong trường hợp hãng hàng không không tuân thủ số lượng tàu bay đỗ 
qua đêm đã được xác nhận dẫn đến quá tải sân đỗ tàu bay, người khai thác cảng 
hàng không, sân bay có quyền từ chối việc tiếp nhận chuyến bay của hãng hàng 
không gây quá tải sân đỗ và thông báo việc từ chối này đến doanh nghiệp cung 
cấp dịch vụ đảm bảo hoạt động bay, hãng hàng không và báo cáo Cục Hàng không 
Việt Nam, Cảng vụ hàng không.

4. Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm cung cấp cho người khai thác 
cảng hàng không, sân bay dữ liệu về slot đã được xác nhận ngay sau khi gửi cho 
các hãng hàng không để người khai thác cảng hàng không, sân bay thực hiện việc 
so sánh, đối chiếu, xử lý số liệu để báo cáo theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 
này.

5. Người khai thác cảng hàng không, sân bay có trách nhiệm cung cấp tài 
khoản cho Cảng vụ hàng không để truy cập vào hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý 
chuyến bay của Cảng hàng không.

Điều 92. Các trường hợp thu hồi chuỗi slot
1. Hãng hàng không không bắt đầu khai thác hoặc ngừng khai thác liên tục 

trong khoảng thời gian tương ứng 30% của chuỗi slot được xác nhận nhưng không 
được quá 06 tuần.

2. Hãng hàng không sử dụng không đúng slot (bao gồm cả slot được xác nhận 
nhưng không sử dụng và không trả lại đúng hạn) liên tục trong khoảng thời gian 
tương ứng 40% của chuỗi slot được xác nhận nhưng không được quá 08 tuần.

3. Các hãng hàng không có chuỗi slot bị thu hồi sẽ không được tính slot lịch 
sử cho mùa lịch bay tương ứng tiếp theo.
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4. Cục Hàng không Việt Nam sẽ thực hiện thu hồi các chuỗi slot quy định 
tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

Điều 93. Hoán đổi chuỗi slot giữa các hãng hàng không
1. Các hãng hàng không được phép hoán đổi chuỗi slot trên cơ sở 1:1 trong 

cùng một cảng hàng không với các điều kiện sau:
a) Phải hoán đổi toàn bộ chuỗi slot;
b) Chỉ được hoán đổi chuỗi slot một lần trong một mùa lịch bay.
2. Các hãng hàng không đề xuất hoán chuỗi đổi slot gửi điện văn đến Cục 

Hàng không Việt Nam chậm nhất trước 01 tuần trước ngày bắt đầu của chuỗi slot 
theo các nội dung sau:

a) Tên của các hãng hàng không đề xuất hoán đổi slot;
b) Chuỗi slot đề xuất hoán đổi;
c) Giai đoạn hoán đổi (giai đoạn khai thác, mùa lịch bay).
3. Chuỗi slot hoán đổi được xem xét slot lịch sử theo quy định tại Điều 85 

Thông tư này.
Điều 93a. Trách nhiệm của Cục Hàng không Việt Nam
1. Tổ chức thực hiện công tác quản lý, điều phối slot đảm bảo công khai, 

minh bạch, không phân biệt đối xử. 
2. Công bố lịch điều phối slot của IATA trước mùa lịch bay trên trang thông 

tin điện tử của Cục Hàng không Việt Nam.
3. Quyết định điều chỉnh, thay đổi các nội dung quy định tại điểm c, điểm d 

khoản 1 Điều 83 Thông tư này trong các trường hợp không lường trước được, 
ngoài khả năng kiểm soát, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác vận tải hàng không, 
bao gồm: 

a) Ảnh hưởng của thiên tai, thời tiết, dịch bệnh, chiến tranh, xung đột vũ 
trang, khủng bố và cấm vận;

b) Ảnh hưởng của việc đình công, biểu tình;
c) Dừng khai thác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc 

theo yêu cầu của cảng hàng không, sân bay khai thác đi, đến; 
d) Nhà sản xuất thu hồi tàu bay hoặc động cơ tàu bay vì lý do kỹ thuật.
4. Báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét quyết định thay đổi, điều chỉnh 

các nội dung quy định tại điểm c, điểm d khoản 1 Điều 83 Thông tư này trong các 
trường hợp ảnh hưởng đến hoạt động khai thác vận tải hàng không khác ngoài 
quy định tại khoản 3 Điều này.

5. Công bố danh sách các cảng hàng không được điều phối toàn phần.
6. Quyết định hoạt động của Hội đồng slot.”.
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4. Sửa đổi, bổ sung Điều 99 như sau:
“Điều 99. Điều khoản chuyển tiếp
1. Giấy phép nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương 

tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay đã được cấp 
trước ngày Thông tư này có hiệu lực tiếp tục có giá trị đến khi giấy phép hết hiệu 
lực.

2. Các chuỗi slot của các hãng hàng không Việt Nam được xác nhận đến 
ngày 28 tháng 02 năm 2023 của lịch bay mùa Hè năm 2023 được sử dụng làm 
cơ sở thông báo lịch sử cho lịch bay mùa Hè năm 2025 và năm 2026 trừ các 
chuỗi slot bị thu hồi do không sử dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 92 Thông 
tư này.

3. Đối với các chuỗi slot của hãng hàng không nước ngoài được xác nhận 
đến ngày cơ sở tính slot lịch sử tại lịch bay mùa Hè năm 2024 được sử dụng làm 
cơ sở thông báo lịch sử cho lịch bay mùa Hè năm 2025 và mùa Hè năm 2026.

4. Đối với các chuỗi slot xác nhận đến ngày cơ sở tính slot lịch sử của lịch 
bay mùa Đông năm 2023 được sử dụng để làm cơ sở thông báo lịch sử cho các 
hãng hàng không tại lịch bay mùa Đông năm 2024 và năm 2025, trừ các chuỗi 
slot bị thu hồi do không sử dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 92 Thông tư 
này.

5. Trường hợp các chuỗi slot mới của các hãng hàng không nước ngoài tại 
lịch bay mùa Hè năm 2024 đủ điều kiện thông báo slot lịch sử cho các mùa tương 
ứng tiếp theo làm vượt tham số điều phối slot, Cục Hàng không Việt Nam thực 
hiện việc điều phối slot của các hãng hàng không Việt Nam trên cơ sở tỷ lệ nắm 
giữ theo khung giờ tại thời điểm ngày cơ sở tính slot lịch sử quy định tại khoản 
2 Điều này.

6. Các chuỗi slot trả trước ngày cơ sở tính slot lịch sử sẽ được thông báo 
slot lịch sử cho mùa lịch bay tương ứng trong giai đoạn từ lịch bay mùa Hè năm 
2024 đến lịch bay mùa Hè năm 2026.”.

5. Bãi bỏ khoản 5 Điều 100 Thông tư số 29/2021/TT-BGTVT. 
Điều 2. Thay thế, bổ sung, bãi bỏ các mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm 

theo Thông tư số 29/2021/TT-BGTVT
1. Thay thế Mẫu số 5.1.2, Mẫu số 5.1.5 và Mẫu số 5.2.1 trong Phụ lục I 

Thông tư số 29/2021/TT-BGTVT tương ứng các Mẫu 5.1.2, Mẫu số 5.1.5 và 
Mẫu số 5.2.1 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Bổ sung Mẫu báo cáo số 5.1.6 vào Phụ lục I của Thông tư số 29/2021/TT-
BGTVT tương ứng Mẫu 5.1.6 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Bãi bỏ Mẫu số 5.1.3, Mẫu 5.2.2 và Mẫu 6.2 trong Phụ lục I ban hành 
kèm theo Thông tư số 29/2021/TT-BGTVT.
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Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2024.
2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, các Vụ và Cục Hàng không Việt 

Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;
- Lưu: VT, KCHT(Đ.T.Hiếu).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Anh Tuấn
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